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1. Thông tin chương trình đào tạo
1.1. Thông tin chung:
	1. Quyết định ban hành:
	Quyết định số 1756/QĐ-ĐHM ngày 26/05/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội.

	2. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt):
	Luật quốc tế

	3. Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh):
	International Law

	4. Các chuyên ngành của chương trình đào tạo (nếu có):
	Không có

	5. Định hướng:
	Ứng dụng

	6. Trình độ đào tạo:
	Đại học

	7. Mã ngành đào tạo:
	7380108

	8. Đối tượng tuyển sinh:
	Theo Thông báo tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Mở Hà Nội

	9. Hình thức đào tạo:
	Tất cả các hình thức đào tạo

	10. Số tín chỉ yêu cầu:
	125

	11. Thời gian đào tạo:
	04 năm

	12. Thang điểm:
	4

	13. Điều kiện tốt nghiệp:
	Theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Mở Hà Nội

	14. Văn bằng tốt nghiệp:
	Cử nhân

	15. Ngôn ngữ đào tạo:
	Tiếng Việt

	16. Khóa áp dụng:
	Khóa tuyển sinh từ năm học 2026-2027

	17. Phương thức đào tạo:
	Tín chỉ

	18. Vị trí việc làm:
	- Sinh viên ngành Luật Quốc tế có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức quốc tế;
- Tư vấn viên trong lĩnh vực pháp luật quốc tế và các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan tại các công ty luật, văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, trung tâm hòa giải thương mại, trung tâm trọng tài thương mại; 
- Cố vấn pháp lý về pháp luật nói chung và pháp luật quốc tế nói riêng trong các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế;
- Luật sư làm việc độc lập hoặc trong các tổ chức hành nghề luật (sau khi hoàn thành khóa học và có chứng chỉ hoặc thẻ hành nghề tương ứng);
- Luật sư nội bộ trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đại diện cho tổ chức trong và ngoài nước (sau khi hoàn thành khóa học và có chứng chỉ hoặc thẻ hành nghề tương ứng);
- Công chứng viên trong các văn phòng công chứng, Thừa phát lại trong các văn phòng thừa phát lại (sau khi hoàn thành khóa học và có chứng chỉ hoặc thẻ hành nghề tương ứng)
- Thư ký tòa án, thẩm tra viên, kiểm tra viên, thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, trọng tài viên, đấu giá viên…  trong các cơ quan thuộc ngành tòa án, kiểm sát, thi hành án, trọng tài, đấu giá (sau khi hoàn thành khóa học và có chứng chỉ hoặc thẻ hành nghề tương ứng);
- Chuyên viên, công chức trong hệ thống các cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại vụ;
- Chuyên viên làm việc trong các tổ chức quốc tế như UN, WHO…
- Giảng dạy và nghiên cứu về pháp luật quốc tế tại các cơ sở đào tạo luật; tham gia nghiên cứu khoa học với tư cách là nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo đại học, các cơ sở nghiên cứu về pháp luật quốc tế.

	19. Khả năng nâng cao trình độ:
	Người học tốt nghiệp Chương trình tạo cử nhân ngành Luật Quốc tế sẽ có đủ kiến thức và điều kiện để tiếp tục theo học các khóa đào tạo để đáp ứng tiêu chuẩn của các vị trí như: thẩm phán, luật sư, công chứng viên, hòa giải viên thương mại, thừa phát lại, đấu giá viên,…; đồng có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc học cao hơn trong lĩnh vực Luật Quốc tế và các lĩnh vực liên quan tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

	20. Chương trình đào tạo được đối sánh:
	- Chương trình đào tạo đại học ngành Luật Quốc tế của Học viện Ngoại giao
- Chương trình đào tạo đại học ngành Luật G30 International Program – Nagoya University

	21. Chuẩn nghề nghiệp/Chuẩn kiểm định chất lượng được đối sánh:
	Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề luật sư Việt Nam

	22. Kiểm định và cải tiến chất lượng
	- Năm 2023, CTĐT đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Năm 2026, CTĐT đã hoàn thành rà soát, cải tiến giữa chu kỳ đánh giá đáp ứng quy định về chuẩn CTĐT theo Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2025.



1.2. Mục tiêu, chuẩn đầu ra và chuẩn đầu vào:
· Mục tiêu CTĐT:
MT1 (Về kiến thức): Người học có đầy đủ kiến thức chuyên môn về pháp luật quốc tế, hiểu rõ các nguyên lý cơ bản, quy luật xã hội chi phối sự hình thành và vận hành của pháp luật để giải quyết những vấn đề pháp luật quốc tế trong thực tiễn một cách toàn diện, khoa học.
MT2 (Về kỹ năng): Người học có kỹ năng cơ bản thực hành nghề luật; kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản pháp lý; đồng thời bảo đảm năng lực ngoại ngữ và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ học tập và công việc chuyên môn.
MT3 (Về phẩm chất, trách nhiệm và năng lực tự chủ): Người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần thượng tôn pháp luật, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả, học tập suốt đời và vận dụng kiến thức, kỹ năng một cách tự chủ, trách nhiệm trong môi trường pháp lý để bảo vệ tổ quốc và phục vụ xã hội.
· Chuẩn đầu ra CTĐT:
CĐR1. Vận dụng kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tiễn cơ bản về lĩnh vực pháp luật quốc tế để giải quyết các vấn đề pháp lý
CĐR2. Phân tích và vận dụng kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quan hệ quốc tế trong việc đánh giá và xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế.
CĐR3. Giao tiếp hiệu quả trong môi trường pháp lý; sử dụng được ngoại ngữ đạt tối thiểu Bậc 3 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam - VSTEP) trong học tập và công việc liên quan đến pháp luật quốc tế.
CĐR4. Ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong tra cứu, xử lý thông tin và nghiên cứu pháp lý; xây dựng lập luận, trình bày và phản biện các vấn đề pháp lý một cách logic và thuyết phục.
CĐR5. Phân tích, đánh giá và áp dụng quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế và nguồn pháp luật liên quan để giải quyết tình huống pháp lý cụ thể.
CĐR6. Thực hiện các kỹ năng nghề luật cơ bản: tư vấn pháp lý, soạn thảo văn bản pháp lý, nghiên cứu hồ sơ, tham gia giải quyết tranh chấp (mô phỏng hoặc thực tế).
CĐR7. Tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp; làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm, năng lực học tập suốt đời và khả năng thích ứng với môi trường nghề luật trong bối cảnh thay đổi để bảo vệ tổ quốc và phục vụ xã hội.
· Chuẩn đầu vào: 
Người học dự tuyển vào Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật quốc tế phải đáp ứng chuẩn đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật trình độ đại học (trừ trường hợp người dự tuyển đã có bằng đại học thì được miễn), cụ thể như sau:
· Thứ nhất, người học phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có trình độ tương đương theo quy định.
· Thứ hai, tổng điểm xét tuyển của người học phải đạt tối thiểu 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm áp dụng đối với phương thức tuyển sinh tương ứng. Việc xác định ngưỡng điểm tối thiểu được thực hiện theo đề án tuyển sinh hằng năm của cơ sở đào tạo và bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
· Thứ ba, chuẩn đầu vào của chương trình được xác định trên cơ sở kết quả của các kỳ thi, phương thức xét tuyển, hình thức đánh giá khác hoặc các yêu cầu cụ thể về kiến thức, năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm của người học. Trong mọi trường hợp, phương thức tuyển sinh phải bảo đảm đánh giá được kiến thức Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn, đồng thời đạt ngưỡng tối thiểu 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm.
1.3. Khung CTĐT:
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Khối kiến thức
	Số tín chỉ
	Loại học phần

	
	
	
	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn theo định hướng
	Tự chọn tự do

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	27
	
	
	

	1
	7A0001.22
	Triết học Mác-Lênin
	GDĐC
	3
	X
	
	

	2
	7A0002.22
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	GDĐC
	2
	X
	
	

	3
	7A0003.22
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	GDĐC
	2
	X
	
	

	4
	7A0005.22
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	GDĐC
	2
	X
	
	

	5
	7A0004.22
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	GDĐC
	2
	X
	
	

	6
	7A0007.22
	Tin học đại cương
	GDĐC
	3
	X
	
	

	7
	7A0008.22
	Tiếng Anh cơ bản 1
	GDĐC
	3
	X
	
	

	8
	7A0009.22
	Tiếng Anh cơ bản 2
	GDĐC
	3
	X
	
	

	9
	7A0010.22
	Tiếng Anh cơ bản 3
	GDĐC
	3
	X
	
	

	10
	7B5501.26
	Logic học
	GDĐC
	2
	
	X
	

	11
	7B5502.26
	Tâm lý học đại cương
	GDĐC
	2
	
	X
	

	12
	7B5503.26
	Đại cương văn hóa Việt Nam
	GDĐC
	2
	
	X
	

	13
	7B5504.26
	Xã hội học
	GDĐC
	2
	
	X
	

	II
	KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
	18
	
	
	

	14
	7B5505.26
	Lịch sử nhà nước, pháp luật và các học thuyết chính trị pháp lý
	CSN
	3
	X
	
	

	15
	7B5506.26
	Tiếng Anh pháp lý
	CSN
	2
	X
	
	

	16
	7B5507.26
	Nghề luật và đạo đức nghề luật
	CSN
	2
	X
	
	

	17
	7B5508.26
	Lập luận pháp lý và kỹ năng viết trong nghề luật
	CSN
	2
	X
	
	

	18
	7B5509.26
	Lý luận nhà nước và pháp luật
	CSN
	3
	X
	
	

	19
	7B5510.26
	Pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về quyền con người
	CSN
	2
	X
	
	

	20
	7B5511.26
	Soạn thảo văn bản hành chính
	CSN
	2
	X
	
	

	21
	7B5512.26
	Kỹ năng giao tiếp nghề luật
	CSN
	2
	
	X
	

	22
	7B5537.26
	Luật học so sánh
	CSN
	2
	
	X
	

	23
	7E5201.26
	Quan hệ kinh tế quốc tế
	CSN
	2
	
	X
	

	III
	KHỐI KIẾN THỨC CỐT LÕI NGÀNH
	73
	
	
	

	24
	7B5513.26
	Luật Hiến pháp
	CLN
	3
	X
	
	

	25
	7B5514.26
	Luật Hành chính
	CLN
	3
	X
	
	

	26
	7B5515.26
	Luật Dân sự 1
	CLN
	3
	X
	
	

	27
	7B5516.26
	Luật Dân sự 2
	CLN
	2
	X
	
	

	28
	7B5517.26
	Xây dựng văn bản pháp luật
	CLN
	2
	X
	
	

	29
	7B5518.26
	Luật Hình sự 1
	CLN
	3
	X
	
	

	30
	7B5519.26
	Luật Hình sự 2
	CLN
	2
	X
	
	

	31
	7B5520.26
	Luật Tố tụng hình sự
	CLN
	3
	X
	
	

	32
	7B5521.26
	Luật Tố tụng dân sự
	CLN
	3
	X
	
	

	33
	7B5522.26
	Luật Tố tụng hành chính
	CLN
	2
	X
	
	

	34
	7B5523.26
	Pháp luật về chủ thể kinh doanh
	CLN
	2
	X
	
	

	35
	7B5524.26
	Pháp luật về hoạt động thương mại
	CLN
	3
	X
	
	

	36
	7B5525.26
	Luật Lao động
	CLN
	3
	X
	
	

	37
	7B5526.26
	Luật Tài chính
	CLN
	2
	X
	
	

	38
	7B5527.26
	Luật Đất đai
	CLN
	3
	X
	
	

	39
	7B5528.26
	Pháp luật về Sở hữu trí tuệ
	CLN
	2
	X
	
	

	40
	7B5529.26
	Luật Thương mại quốc tế
	CLN
	2
	X
	
	

	41
	7B5530.26
	Luật Hôn nhân và gia đình
	CLN
	2
	X
	
	

	42
	7B5531.26
	Công pháp quốc tế
	CLN
	3
	X
	
	

	43
	7B5532.26
	Tư pháp quốc tế
	CLN
	3
	X
	
	

	44
	7B5533.26
	Pháp luật ASEAN
	CLN
	2
	X
	
	

	45
	7B5534.26
	Tội phạm học
	CLN
	2
	X
	
	

	46
	7B5535.26
	Pháp luật về phòng chống tham nhũng
	CLN
	2
	X
	
	

	47
	7B5538.26
	Pháp luật về khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo
	CLN
	2
	
	X
	

	48
	7B5539.26
	Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
	CLN
	2
	
	X
	

	49
	7B5536.26
	Luật Môi trường
	CLN
	2
	
	X
	

	50
	7B5540.26
	Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng
	CLN
	2
	
	X
	

	51
	7B5555.26
	Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	CLN
	2
	
	X
	

	52
	7E5202.26
	Pháp luật thương mại Hoa Kỳ
	CLN
	2
	
	X
	

	53
	7E5203.26
	Pháp luật Liên minh Châu Âu
	CLN
	2
	
	X
	

	54
	7E5204.26
	Pháp luật về đầu tư quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	55
	7E5205.26
	Pháp luật về bảo hiểm trong vận chuyển quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	56
	7E5206.26
	Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	57
	7E5207.26
	Luật biển quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	58
	7E5208.26
	Luật hình sự quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	59
	7E5209.26
	Luật vận chuyển hàng hải và hàng không quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	60
	7E5210.26
	Luật điều ước quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	61
	7E5211.26
	Luật quốc tế về Sở hữu trí tuệ
	CLN
	2
	
	X
	

	62
	7E5212.26
	Trọng tài quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	63
	7E5213.26
	Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực chống bán phá giá và chống trợ cấp trong thương mại quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	64
	7E5214.26
	Kỹ năng đàm phán, ký kết điều ước quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	65
	7E5215.26
	Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	66
	7E5216.26
	Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực hàng không quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	67
	7E5217.26
	Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực hàng hải quốc tế
	CLN
	2
	
	X
	

	68
	7B5541.26
	Khóa luận tốt nghiệp
	CLN
	6
	
	X
	

	69
	7B5542.26
	Chuyên đề tốt nghiệp 1
	CLN
	3
	
	X
	

	70
	7B5543.26
	Chuyên đề tốt nghiệp 2
	CLN
	3
	
	X
	

	IV
	THỰC TẬP, THỰC HÀNH
	7
	
	
	

	71
	7B5544.26
	Thực tập định hướng nghề nghiệp 1
	TT
	2
	X
	
	

	72
	7B5545.26
	Thực tập định hướng nghề nghiệp 2
	TT
	2
	X
	
	

	73
	7B5546.26
	Thực hành nghề nghiệp
	TT
	3
	X
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2. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ
Chương trình đào tạo ngành Luật Quốc tế được triển khai bởi đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu đào tạo ở bậc đại học. Đội ngũ giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó nhiều giảng viên có học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, giáo sư có chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính, Giảng viên cao cấp, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tiễn nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo Luật.
Bên cạnh đó, chương trình còn được hỗ trợ bởi đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ thư viện, công nghệ thông tin và trợ giảng, đảm bảo hiệu quả trong công tác tổ chức giảng dạy, tư vấn học tập và hỗ trợ người học. Đội ngũ này góp phần giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của chương trình theo mục tiêu đã đề ra.
3. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và học liệu
Chương trình đào tạo ngành Luật Quốc tế được hỗ trợ bởi hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin tương đối đồng bộ. Nhà trường trang bị đầy đủ phòng học, phòng máy tính, hệ thống âm thanh – trình chiếu phục vụ giảng dạy và học tập. Hệ thống công nghệ thông tin, cổng thông tin đào tạo và hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) được sử dụng hiệu quả trong tổ chức giảng dạy, kiểm tra – đánh giá và hỗ trợ người học.
Thư viện cung cấp nguồn học liệu phong phú gồm giáo trình, sách tham khảo, học liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực pháp luật. Các học liệu được cập nhật thường xuyên, phù hợp với chuẩn đầu ra và đặc thù ngành Luật Quốc tế, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu và phát triển năng lực chuyên môn.
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